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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1505/2003/QĐ-BTM NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thị trường trong nước;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. 

1. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi như sau: 
“ Điều 2 . Giải thích từ ngữ 

1. Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối là doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 và doanh nghịêp sản xuất chế biến xăng dầu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 10 Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng  4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 55/2007/NĐ-CP) ” .

2. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi như sau: 
“ Điều 3.  Quy định về đại lý
2. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 55/2007NĐ-CP được kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng dầu trên thị trường nội địa dưới hình thức đại lý theo quy định của Quy chế này và chịu trách nhiệm về giá cả, số lượng, chất lượng xăng dầu bán ra theo các cam kết trong hợp đồng đại lý ” .

3. Khoản 3 Điều 4 được sửa đổi như sau: 
“ Điều 4. Hệ thống đại lý xăng dầu
3. Tổng đại lý chỉ ký hợp đồng với một doanh nghịêp xăng dầu đầu mối. Tại một cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu chỉ được bán xăng, dầu của một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, phải ghi biển hiệu của doanh nghiệp xăng dầu đầu mối đó theo quy định tại Điểm 3.3  Khoản 3 Điều 5 Quy chế này và phải ghi rõ trong hợp đồng đại lý  ”. 

4. Tiết 1.1 và 1.2  Khoản 1, Tiết 2.1 Khoản 2  và Tiết 3.1 Khoản 3 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau : 
“ Điều 5. Trách nhiệm của các doanh nghịêp trong hệ thống đại lý
1. Trách nhiệm của doanh nghịêp xăng dầu đầu mối

1.1 Tổ chức nhập khẩu xăng dầu theo đúng tiến độ về số lượng, cơ cấu chủng loại theo hạn mức nhập khẩu tối thiểu được giao, hoặc theo kế hoạch sản xuất đã đăng ký; bảo đảm chất lượng xăng dầu theo quy định và cung ứng đủ, ổn định cho hệ thống phân phối của mình đáp ứng các nhu cầu xăng dầu trên địa bàn kinh doanh; thường xuyên bảo đảm lượng xăng dầu dự trữ lưu thông theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 55/2007/NĐ-CP.

1.2. Tổ chức hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghịêp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này tại các tỉnh, thành phố phù hợp với khả năng kinh doanh; chỉ được giao xăng dầu cho các doanh nghiệp trong hệ thống đại lý của mình bán dưới hình thức đại lý và theo đúng hợp đồng đại lý đã ký kết. 

Đăng ký hệ thống phân phối này với Bộ Thương mại trước ngày 31 tháng 12 năm 2007 theo mẫu kèm theo Quy chế này và đăng ký bổ sung hàng tháng nếu có sự thay đổi. Thông báo cho Sở Thương mại tỉnh, thành phố danh sách các đơn vị trực thuộc, các Tổng đại lý và các đại lý bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của mình hoạt động trên địa bàn để Sở Thương mại biết và giám sát ”.  

“ 2. Trách nhiệm của Tổng đại lý: 
2.1. Lựa chọn và ký hợp đồng làm Tổng đại lý bán xăng dầu cho một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối.

Trường hợp, thay đổi chuyển sang làm Tổng đại lý cho doanh nghiệp xăng dầu đầu mối khác, phải thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp xăng dầu đầu mối cũ theo quy định trước khi ký hợp đồng làm Tổng đại lý cho doanh nghiệp xăng dầu đầu mối mới ”. 

“ 3 . Trách nhiệm của đại lý bán lẻ:

3.1. Chỉ được làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối hoặc doanh nghịêp làm Tổng đại lý và chỉ được bán lẻ xăng dầu của một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối theo hợp đồng đại lý đã ký kết. 

Trường hợp, thay đổi chuyển sang làm đại lý cho doanh nghiệp xăng dầu đầu mối hoặc Tổng đại lý khác, phải thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp xăng dầu đầu mối cũ hoặc Tổng đại lý cũ theo quy định trước khi ký hợp đồng làm đại lý cho doanh nghiệp mới ”.  

5. Khoản 1 Điều 9 được sửa đổi như sau:  
“ Điều 9.  Về giá xăng dầu 

1. Trên cơ sở giá bán xăng dầu và quyền hạn của doanh nghiệp xăng dầu đầu mối quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 55/2007/NĐ-CP, doanh nghiệp xăng dầu đầu mối quyết định giá bán cụ thể, bao gồm: giá giao tại kho của doanh nghiệp xăng dầu đầu mối; giá bán lẻ tại các cửa hàng, trạm bán lẻ trực thuộc doanh nghiệp xăng dầu đầu mối và tại các đại lý bán lẻ trong toàn bộ hệ thống phân phối xăng dầu của mình ”  . 

6. Tiết 2.8 Khoản 2 Điều 12 được sửa đổi như sau:
“ Điều 12. Xử lý vi phạm 

2. Các hành vi vi phạm sau đây đều bị xử lý
2.8. Chuyển tải, sang mạn xăng dầu không đúng vùng nước do Bộ Giao thông Vận tải quy định ” . 

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Thương mại; Chánh Văn phòng Bộ Thương mại, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thị trường trong nước, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục có liên quan của Bộ Thương mại và Giám đốc doanh nghiệp xăng dầu đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

   
	 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ,
 các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Ban của Đảng;
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội; 
- Viện Kiểm sát ND tối cao; 
- Toà án ND tối cao;
- Các Bộ; Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở Thương mại các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; 
- Các DN nhập khẩu xăng dầu đầu mối; 
- Công báo; Kiểm toán Nhà nước;
- Các Vụ, Cục, Ban thuộc Bộ Thương mại;
- Lưu: VT, CSTTTN.
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